
STT Mã SV Họ đệm Tên Lớp
Công nợ học 

phí

Công nợ thu 

khác
Tổng công nợ GHI CHÚ

1 18000858 Nguyễn Phúc Minh Châu 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

2 18000710 Nguyễn Hải Đăng 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

3 18000310 Phạm Hoàng Minh Đăng 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

4 18000914 Trần Hữu Đông 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

5 18000248 Huỳnh Hồng Hải 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

6 18001150 Lê Thị Thu Hiền 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

7 18000203 Nguyễn Trần Quang Huy 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

8 18001146 Đỗ Minh Nhật 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

9 18001234 Đặng Như Quỳnh 18T4-LTM2 5,412,000 335,000 5,747,000 

10 18000091 Trần Thuận Tân 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

11 18000857 Nguyễn Thọ Thắng 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

12 18001578 Nguyễn Trung Thắng 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

13 18001599 Lâm Thành Trung 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

14 18001315 Trần Thanh Tuấn 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

15 18002542 Nguyễn Đặng Thế Vinh 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 

16 18001505 Trần Trương Thiên Vũ 18T4-LTM2 5,412,000 140,000 5,552,000 
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